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Lịch sử phát triển Chiến lược 3 trong 1 tại Việt Nam
Với mong muốn tìm hiểu, nắm bắt tâm lý tiêu dùng và thị hiếu của người Việt 
Nam một cách sâu sắc hơn nhằm mang đến những sản phẩm phù hợp 
nhất cho người Việt, AQUA đã đặt nền móng đầu tiên tại Việt Nam năm 
1996. Trải qua chặng đường 25 năm cống hiến với phương châm:
• Chất lượng là ưu tiên hàng đầu.
• Công nghệ thông minh mang cảm hứng cho cuộc sống.
• Thiết kế tinh tế, hiện đại.
• Tính năng nổi trội, ưu việt, tiết kiệm.
Chúng tôi tự hào tạo nên những dấu ấn quan trọng, những mốc son 
đáng nhớ. Đánh dấu cột mốc hơn 16 triệu sản phẩm điện gia dụng  
đã được sản xuất cho các gia đình Việt.

Phòng thí nghiệm chất lượng sản phẩm

Chuẩn chất lượng cao trong nước và quốc tế

Thành lập nhà máy 
Sanyo Việt Nam

Xuất xưởng những
sản phẩm máy giặt 
đầu tiên

Tái cấu trúc 
doanh nghiệp

Xuất xưởng tủ lạnh 
4 cửa đầu tiên

Xuất xưởng những sản phẩm 
máy giặt lồng ngang tự động 
phân bổ nước giặt và nước xả vảiXuất xưởng những

sản phẩm tủ lạnh đầu tiên

Nhập khẩu máy
điều hòa không khí 
đầu tiên tại Việt Nam

Được GFK bình chọn là 
thương hiệu điện gia dụng 
số 1 tại Việt Nam

Thành lập
AQUA Việt Nam

Xuất xưởng những      
sản phẩm máy điều hòa 
đầu tiên

Khánh thành nhà máy
Máy giặt II, chuyên sản xuất 
máy giặt lồng ngang

Tivi AQUA
chính thức ra mắt 
tại Việt Nam Kinh doanh và Tiếp thịNhà máy Nghiên cứu và Phát triển

AQUA luôn quan trọng quy trình đánh giá chất lượng dành cho mỗi sản phẩm, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn trước khi xuất xưởng. Các sản phẩm đã trải qua rất nhiều bài kiểm tra 
chất lượng nghiêm ngặt và giành được nhiều giải thưởng, chứng nhận có giá trị toàn cầu.

Ngoài đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước, sản phẩm AQUA còn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước: Nhật, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines. Ngoài ra, 
AQUA mang đến dịch vụ hậu mãi tốt nhất với hệ thống hàng trăm trạm bảo hành trên toàn quốc cùng tổng đài chăm sóc khách hàng.

Phòng kiểm địnhNhà máyPhòng R&DKiểm tra sốc nhiệtKiểm tra chống cháyKiểm tra IPX4
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Thông tin nhà máy

AQUA Việt Nam đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong 20 năm tới. Hiện tại, AQUA Việt Nam có 2 nhà máy sản xuất máy giặt, trong đó có một nhà máy chuyên sản xuất 
máy giặt lồng ngang.
Nhà máy máy giặt quy mô này cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng tốt, công nghệ hiện đại cũng như giá thành hợp lý để người tiêu dùng Việt Nam có thể trải nghiệm cuộc sống 
đầy tiện nghi.
Toàn bộ dây chuyền sản xuất, lắp ráp của nhà máy chuyên sản xuất máy lồng ngang tự động hóa lên đến 80% nhằm đảm bảo đạt được công suất tối đa, giảm thiểu tỉ lệ sản phẩm lỗi, 
đảm bảo chất lượng của sản phẩm đầu ra đồng đều và theo một quy chuẩn chất lượng nhất định.



Chính sách bảo hành ưu việt này chính là lời 
cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ 
của AQUA Việt Nam với người tiêu dùng, 
nhằm mang đến trải nghiệm giặt giũ tuyệt 

vời nhất cho mọi gia đình Việt.

Áp dụng dành riêng cho các sản phẩm máy giặt lồng 
ngang có động cơ truyền động trực tiếp được cung 

cấp từ AQUA Việt Nam.

Vinh danh máy giặt AQUAMáy giặt lồng ngang AQUA
Bảo hành động cơ trọn đời

06 07

Máy giặt phổ thông được yêu thích nhất.
được bình chọn bởi:

TINHTE.VN

Máy giặt phù hợp cho giới trẻ.
được bình chọn bởi:



Các công nghệ nổi bật của AQUA
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Công nghệ Máy giặt lồng ngang Công nghệ Máy giặt lồng đứng Công nghệ Máy sấy
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Hệ thống H-Care

Kết hợp hoàn hảo giữa 
vòng đệm kháng khuẩn 
ABT, tia nước đôi loại bỏ 
vi khuẩn và giặt hơi nước 
diệt khuẩn để bảo vệ sức 
khỏe toàn diện.

Công nghệ Ultra Slim

Thiết kế gọn gàng với 
chiều sâu thân máy tối giản, 
giúp tiết kiệm diện tích 22%, 
thêm không gian sống cho 
gia đình.

Lồng giặt dạng gối Pillow

Thiết kế dạng gối giúp 
hạn chế tưa sờn sợi vải.

Refresh - Làm mới quần áo 
bằng hơi nước

Sử dụng hơi nước ấm giúp 
làm mới quần áo.

Mối hàn Laser

Đỉnh cao công nghệ giúp 
lồng giặt liền mạch, bảo vệ 
quần áo và tăng độ bền.

Công nghệ cân bằng với AI

Đảm bảo cân bằng khi giặt, 
giảm tiếng ồn hiệu quả nhờ 
trí tuệ nhân tạo.

UV light

Sử dụng tia cực tím UVC 
giúp tiêu diệt vi khuẩn, giữ 
quần áo sạch khuẩn.

Lồng giặt lớn

Lồng giặt siêu lớn 601mm 
mang lại nhiều lợi ích cho 
việc giặt giũ và tiết kiệm 
không gian.

Bảng điều khiển có 
màu sắc

Thiết kế màu hiện đại tăng 
tính thẩm mỹ và giúp việc 
chọn chương trình giặt dễ 
dàng và thú vị hơn.

Động cơ truyền động 
trực tiếp DD Inverter

Trang bị động cơ danh tiếng 
Fisher & Paykel giúp 
hoạt động bền bỉ, hiệu suất 
cao.

I-Refresh - Làm mới
quần áo thông minh

Sử dụng hơi nước cùng 
công nghệ cao để làm mới 
và giữ gìn các chất liệu vải 
cao cấp.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
để tối ưu hóa quy trình 
giặt giũ, tăng hiệu quả giặt 
sạch và tiết kiệm chi phí.

*Công nghệ có ở một số máy nhất định.

Công nghệ máy giặt lồng ngang



12 13

ABT mâm giặt kháng khuẩn
99.99%

Mâm giặt được trang bị 
chất liệu kháng khuẩn, 
hạn chế sự phát triển của 
vi khuẩn.

Động cơ truyền động
trực tiếp DD Inverter

Động cơ truyền động 
trực tiếp giúp tăng cường 
hiệu quả giặt giũ.

Van sử dụng được
nước yếu

Phù hợp cho các vùng có 
áp lực nước yếu.

Lồng giặt dạng gối Pillow

Thiết kế dạng gối giúp 
hạn chế tưa sờn sợi vải.

Giặt thơm

Chương trình giặt giúp lưu 
giữ mùi hương nước xả vải 
tốt hơn.

Sấy thùng

Lồng giặt được sấy khô, 
ngăn chặn nấm mốc, vi 
khuẩn sinh sôi.

Vắt cực khô

Tăng cường thời gian vắt, 
giúp quần áo khô nhanh 
hơn, giảm thời gian phơi 
hoặc sấy.

Bảng điều khiến có
núm xoay

Thao tác dễ dàng, tạo 
điểm nhấn sang trọng.

TurboX - Hộp đánh tan
bột giặt

Hộp đánh tan bột giặt 
chuyên nghiệp 3 trong 1 
phù hợp cho các chất 
giặt tẩy khác nhau.

Thiết kế giảm tốc

Hệ thống hiện đại chống 
đóng sập  bảo vệ người sử 
dụng khỏi sự cố sập cửa.

Nắp kính cường lực
tràn viền

Bảo vệ nắp máy giặt tốt 
hơn, mặt kính giúp dễ dàng 
theo dõi quá trình giặt giũ.

I–Wash - Chương trình
ghi nhớ

Cài đặt ghi nhớ giặt giũ 
theo thiết lập của người 
sử dụng.

Công nghệ Self Cleaning

20 quả bóng nhỏ thông minh 
tự động làm sạch mặt ngoài 
lồng giặt.

*Công nghệ có ở một số máy nhất định.

Công nghệ máy giặt lồng đứng
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Sấy ở nhiệt độ cao giúp tiêu diệt 
vi khuẩn, rận rệp trong sợi vải.

Sấy diệt khuẩn

Sử dụng chất làm lạnh thay cho 
điện năng, tiết kiệm hiệu quả 
năng lượng sử dụng.

Tiết kiệm điện năng

Nhào trộn và đánh bông quần áo 
để hạn chế nếp nhăn.

Chức năng chống nhăn

Mùi thuốc lá, mùi rượu

Mùi thức ăn

Sử dụng luồng khí tự nhiên để 
hong khô quần áo.

Chức năng sấy thổi hơi

Linh hoạt lắp đặt theo nhu cầu và 
không gian giặt giũ.

Cách lắp đặt linh hoạt

3 lựa chọn cho việc lắp đặt máy sấy

Đặt bên cạnh máy giặt Xếp chồng lên máy giặt Úp ngược treo tường

Đảo chiều khi sấy giúp cho quần 
áo được tách rời, sợi vải được 
hong khô tốt hơn.

Sấy đảo chiều

Loại bỏ xơ vải, lông thú, phấn hoa, 
tăng hiệu quả sấy và giữ lồng sấy 
sạch sẽ.

Bộ lọc xơ vải 3 lớp

3S

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến độ ẩm

3S Sensi-Care - Cảm biến thông minh 3S

Cảm biến thông minh giúp tối ưu hóa chu trình 
sấy, quần áo khô nhanh và tiết kiệm điện.

*Công nghệ có ở một số máy nhất định.

Công nghệ máy sấy



Các dòng sản phẩm
máy giặt AQUA

Máy giặt 2 lồng Máy giặt lồng ngang Máy giặt lồng đứng Máy sấy
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Các dòng sản phẩm

Máy sấy

Máy sấy
thông hơi 

Máy sấy
bơm nhiệt

Máy giặt
bảng điều khiển sau
DD + Self Cleaning

Máy giặt
bảng điều khiển sau

DD Inverter

Máy giặt
bảng điều khiển sau

Máy giặt
bảng điều khiển

bên phải

Máy giặt 2 lồng - COMBO Dòng LAVISH AI 601

Máy giặt lồng đứng

Dòng Slim Pro
Tiết kiệm diện tích

Dòng AI DD
Smart Dosing

Dòng AI DD
Lồng giặt 525mm

Dòng Standard
Tiêu chuẩn



Các dòng sản phẩm Máy giặt lồng ngang
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Máy giặt lồng ngang
AQD-DH1500G.PP
Khối lượng giặt: 15kg
Khối lượng sấy: 10kg
Tính năng nổi bật: 601mm, 
DD Inverter, AI Wash

Máy giặt lồng ngang
AQD-DD1102G.BK
Khối lượng giặt: 11kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
DD Inverter, AI Smart Wash

Máy giặt lồng ngang
AQD-DD1002G.BK
Khối lượng giặt: 10kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
DD Inverter, AI Smart Wash

Máy giặt lồng ngang
AQD-D1103G.BK
Khối lượng giặt: 11kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
DD Inverter, AI Smart Wash

Máy giặt lồng ngang
AQD-D1003G.BK
Khối lượng giặt: 10kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
DD Inverter, AI Smart Wash

Máy giặt lồng ngang
AQD-AH1000G.PS
Khối lượng giặt: 10kg
Khối lượng sấy: 6kg
Tính năng nổi bật: 525mm, AI 
DBT, Tiết kiệm diện tích

Máy giặt lồng ngang
AQD-D902G.BK
Khối lượng giặt: 9kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
DD Inverter, AI Smart Wash

Máy giặt lồng ngang
AQD-DD1101G.PS
Khối lượng giặt: 11kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
DD inverter, AI Smart Wash

Máy giặt lồng ngang
AQD-D1102G.BK
Khối lượng giặt: 11kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
DD Inverter, AI Smart Wash

Máy giặt lồng ngang
AQD-DD1001G.PS
Khối lượng giặt: 10kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
DD inverter, AI Smart Wash

Máy giặt lồng ngang
AQD-D1002G.BK
Khối lượng giặt: 10kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
DD Inverter, AI Smart Wash

Máy giặt lồng ngang
AQD-D903G.BK
Khối lượng giặt: 9kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
DD Inverter, AI Smart Wash

Máy giặt lồng ngang
AQD-A1200H.PS
Khối lượng giặt: 12kg
Tính năng nổi bật: 525mm, AI 
DBT, Tiết kiệm diện tích

Máy giặt lồng ngang
AQD-A800F.W
Khối lượng giặt: 8kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
AI DBT, Tiết kiệm diện tích

Máy giặt lồng ngang
AQD-A802G.S
Khối lượng giặt: 8kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
AI DBT, Tiết kiệm diện tích

Máy giặt lồng ngang
AQD-A1000G.S
Khối lượng giặt: 10kg
Tính năng nổi bật: 525mm, AI 
DBT, Tiết kiệm diện tích

Máy giặt lồng ngang
AQD-A1002G.S
Khối lượng giặt: 10kg
Tính năng nổi bật: 525mm, AI 
DBT, Tiết kiệm diện tích

Máy giặt lồng ngang
AQD-A1051G.S
Khối lượng giặt: 10.5kg
Tính năng nổi bật: Vòng 
đệm kháng khuẩn ABT, Tia 
nước đôi Smart Dual Spray, 
Giặt hơi nước Steam Wash

Máy giặt lồng ngang
AQD-A900F.S
Khối lượng giặt: 9kg
Tính năng nổi bật: 525mm, 
AI DBT, Tiết kiệm diện tích

Máy giặt lồng ngang
AQD-A902G.S
Khối lượng giặt: 9kg
Tính năng nổi bật: 525mm, AI 
DBT, Tiết kiệm diện tích

Máy giặt lồng ngang
AQD-A951G.S
Khối lượng giặt: 9.5kg
Tính năng nổi bật: Vòng 
đệm kháng khuẩn ABT, Tia 
nước đôi Smart Dual Spray, 
Giặt hơi nước Steam Wash



Các dòng sản phẩm Máy giặt lồng đứng
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Máy giặt lồng đứng
AQW-DR150UGT.PS
Khối lượng giặt: 15kg
Tính năng nổi bật: Tự vệ sinh lồng 
giặt Self Cleaning, DD Inverter, 
Bảng điều khiển phía sau

Máy giặt lồng đứng
AQW-DR130UGT.PS
Khối lượng giặt: 13kg
Tính năng nổi bật: Tự vệ sinh lồng 
giặt Self Cleaning, DD Inverter, 
Bảng điều khiển phía sau

Máy giặt lồng đứng
AQW-DR120CT.S
Khối lượng giặt: 12kg
Tính năng nổi bật: DD Inverter, 
Bảng điều khiển phía sau, Ghi 
nhớ chương trình giặt I-Wash

Máy giặt lồng đứng
AQW-DR110UFT.S.BS
Khối lượng giặt: 11kg
Tính năng nổi bật: DD Inverter, 
Bảng điểu khiển phía sau, Mâm 
giặt ABT kháng khuẩn 99.9%

Máy giặt lồng đứng
AQW-DR105FT.BK
Khối lượng giặt: 10.5kg
Tính năng nổi bật: DD Inverter, 
Bảng điểu khiển phía sau, Mâm 
giặt ABT kháng khuẩn 99.9%

Máy giặt lồng đứng
AQW-DR101GT.BK
Khối lượng giặt: 10kg
Tính năng nổi bật: DD Inverter, 
Bảng điều khiển phía sau, Ghi 
nhớ chương trình giăt I-Wash

Máy giặt lồng đứng
AQW-FR120CT.S
Khối lượng giặt: 12kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển phía sau,  Mâm giặt kép 
Twin pulsator, Vắt cực khô 
Cyclone Dry

Máy giặt lồng đứng
AQW-FR110GT.PS
Khối lượng giặt: 11kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển phía sau, Mâm giặt ABT 
kháng khuẩn 99.9%, Vắt cực 
khô Cyclone Dry

Máy giặt lồng đứng
AQW-FR105GT.BK
Khối lượng giặt: 10.5kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển phía sau, Mâm giặt ABT 
kháng khuẩn 99.9%, Vắt cực 
khô Cyclone Dry

Máy giặt lồng đứng
AQW-FR101GT.BK
Khối lượng giặt: 10kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều khiển 
phía sau, Mâm giặt ABT kháng 
khuẩn 99.9%, Ghi nhớ chương trình 
giặt I-Wash

Máy giặt lồng đứng
AQW-FR100GT.BK
Khối lượng giặt: 10kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển phía sau, Mâm giặt ABT 
kháng khuẩn 99.9%, Ghi nhớ 
chương trình giặt I-Wash

Máy giặt lồng đứng
AQW-FR98GT.BK
Khối lượng giặt: 9.8kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển phía sau, Mâm giặt ABT 
kháng khuẩn 99.9%, Ghi nhớ 
chương trình giặt I-Wash

Máy giặt lồng đứng
AQW-F91GT.S
Khối lượng giặt: 9kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển bên phải, Luồng nước Multi 
Jet, Giặt thơm Soak Wash

Máy giặt lồng đứng
AQW-S72CT.H2
Khối lượng giặt: 7.2kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển bên phải, Vắt cực khô 
Cyclone Dry, Mặt kính cường lực

Máy giặt lồng đứng
AQW-KS80GT.S
Khối lượng giặt: 8kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển bên phải, Mâm giặt ABT 
kháng khuẩn 99.9%, Vắt cực 
khô Cyclone Dry

Máy giặt lồng đứng
AQW-FR90GT.S
Khối lượng giặt: 9kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển phía sau, Mâm giặt ABT 
kháng khuẩn 99.9%, Ghi nhớ 
chương trình giặt I-Wash

Máy giặt lồng đứng
AQW-FR88GT.BK
Khối lượng giặt: 8.8kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển phía sau, Mâm giặt ABT 
kháng khuẩn 99.9%, Ghi nhớ 
chương trình giặt I-Wash

Máy giặt lồng đứng
AQW-FR85GT.S
Khối lượng giặt: 8.5kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển phía sau, Mâm giặt ABT 
kháng khuẩn 99.9%, Ghi nhớ 
chương trình giặt I-Wash

Máy giặt lồng đứng
AQW-FW120GT.BK
Khối lượng giặt: 12kg
Tính năng nổi bật:  Bảng điều 
khiển bên phải, Mâm giặt ABT 
kháng khuẩn 99.9%, Mâm giặt 
kép Twin Pulsator

Máy giặt lồng đứng
AQW-U100FT.BK
Khối lượng giặt: 10kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển bên phải, Vắt cực khô 
Cyclone Dry, Mâm giặt kháng 
khuẩn Nano Ag+ Pulsator

Máy giặt lồng đứng
AQW-F100GT.BK
Khối lượng giặt: 10kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển bên phải, Mâm giặt ABT 
kháng khuẩn 99.9%, Mâm giặt 
kép Twin Pulsator

Máy giặt lồng đứng
AQW-S90CT.S
Khối lượng giặt: 9kg
Tính năng nổi bật: Bảng điều 
khiển bên phải, Luồng nước 
Multi Jet, Giặt thơm Soak Wash



Các dòng sản phẩm Máy sấy
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Máy sấy
AQH-H900G.PS
Khối lượng sấy: 9kg
Tính năng nổi bật: Sấy bơm 
nhiệt, Tiết kiệm điện, Cảm 
biến 3S Sensi-Care

Máy sấy
AQH-V700F.W
Khối lượng sấy: 7kg
Tính năng nổi bật: Sấy 
thông hơi, Sấy đảo chiều 
chống nhăn, 3 cách lắp đặt 
linh hoạt



LÀM MỚI TỰ NHIÊN
Giúp các chất liệu vải cao cấp 
luôn trông như mới.

LÀM MỀM TỰ NHIÊN
Giúp màu sắc và nếp cho 
từng sợi vải.

Công nghệ AI Smart Wash I-Refresh - Làm mới quần áo thông minh

Động cơ truyền động trực tiếp

� Phân biệt chất liệu vải dựa trên đặc tính hấp thụ nước.
� Xác định trọng lượng quần áo.
� Tự động tối ưu lượng nước giặt, xả.

Động cơ DD Inverter của AQUA được cải tiến từ động cơ dây Curoa 
sang động cơ truyền động trực tiếp. Đây là công nghệ giúp máy giặt 
thông minh AQUA hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm ồn 
và kéo dài tuổi thọ hơn.

Máy giặt trang bị cấu trúc sáng tạo bằng cách tạo ra hơi nước ẩm siêu nhỏ kết hợp với 
lồng giặt lớn giúp len lỏi thấm vào từng sợi vải loại bỏ mùi hôi, nếp nhăn, vi khuẩn giúp 
giữ màu sắc, hình dáng quần áo luôn như mới.
Chăm sóc dịu nhẹ từng sợi vải với chế độ I-Refresh giúp cung cấp giải pháp không cần 
ủi/là với những chất liệu vải cao cấp.
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Dòng máy giặt LAVISH AI 601
Một đẳng cấp khác biệt



� Phân biệt chất liệu vải dựa trên đặc tính hấp thụ nước.
� Xác định trọng lượng quần áo.
� Tự động tối ưu lượng nước giặt, xả.

Công nghệ AI Smart Wash

Động cơ truyền động trực tiếp 
DD Inverter

So với máy giặt truyền thống, động cơ 
truyền động trực tiếp DD Inverter được 
tăng cường số lượng cặp cực giúp tiết kiệm 
điện năng, vận hành êm ái và mang lại 
hiệu quả giặt giũ cao.

Bảo vệ sức khỏe toàn diện với sản phẩm 
máy giặt AQUA.
� Vòng đệm kháng khuẩn 99.99%.
� Tia nước đôi rửa sạch mặt trong cửa.
� Giặt hơi nước diệt vi khuẩn.

Hơi nước ấm len lỏi vào từng sợi vải, giúp 
loại bỏ mùi hôi, nếp nhăn, giúp giữ dáng 
quần áo.
Chăm sóc dịu nhẹ từng sợi vải giúp quần áo 
luôn như mới.

Lồng giặt lớn 525mm

So với máy giặt thông thường, đường kính 
lồng giặt lớn giúp không gian rơi thả rộng 
và lực va đập mạnh hơn. Từ đó quần áo 
được giặt sạch hơn.
Do đường kính của lồng giặt lớn, quần áo 
chuyển động đa chiều và không bị nén 
giúp giảm xoắn rối.

Refresh - Làm mới quần áo 
bằng hơi nước
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Dòng máy giặt lồng ngang

Hệ thống H-Care

động cơ DD Inverter



AQUA là nhãn hàng tiên phong trong việc cải tiến công nghệ làm sạch 
lồng giặt sử dụng banh làm sạch thông minh. Với việc trang bị những 
quả banh nhỏ đặc biệt bên ngoài lồng giặt, không chỉ quần áo được làm 
sạch hiệu quả mà cả mặt ngoài lồng giặt cũng được vệ sinh cùng lúc, 
loại bỏ các tác nhân gây mảng bám và dị ứng bám bên ngoài lồng giặt.

Tự vệ sinh mặt ngoài lồng giặt thông minh

Động cơ truyền động trực tiếp 
DD Inverter

So với máy giặt truyền thống, động cơ 
truyền động trực tiếp DD Inverter được 
tăng cường số lượng cặp cực giúp tiết kiệm 
điện năng, vận hành êm ái và mang lại 
hiệu quả giặt giũ cao.

Hộp bột giặt thế hệ mới TurboX cung cấp 
khả năng hòa tan chuyên nghiệp 3 trong 1 
cho các lựa chọn bột giặt dạng nước và 
bột, kèm với nước xả. Thêm vào đó, thiết kế 
Bubble Booster giúp hòa tan bột giặt/nước 
giặt trước khi bắt đầu giặt, tăng khả năng 
giặt sạch và giảm cặn bám.

Cải tiến vượt trội trong công nghệ giảm chấn 
giúp nắp đứng vững ở mọi vị trí nâng hoặc 
hạ nắp máy, đồng thời giúp cho việc đóng 
nắp máy diễn ra nhẹ nhàng, từ tốn.

ABT mâm giặt kháng khuẩn 
99.99%

Sau một thời gian sử dụng, khu vực mâm giặt 
thường bám vi khuẩn và nấm mốc. Với chất 
liệu kháng khuẩn được tích hợp phun vào 
khuôn mâm giặt giúp ngăn chặn hiệu quả sự 
phát triển của vi khuẩn và tỷ lệ kháng khuẩn 
lên đến 99.99%.

TurboX - Hộp đánh tan bột giặt Free Close - Nắp máy chống sập

Dòng máy giặt lồng đứng

30 31



Tối ưu chu trình sấy và bảo vệ sợi vải.
Với bộ cảm biến thông minh 3S giúp tự động tối ưu thời gian và nhiệt 
độ cần thiết cho một chu kỳ sấy, giúp từng sợi vải được làm khô hoàn 
toàn mà không bị hư hỏng. Cảm biến độ ẩm bảo vệ tối ưu quần áo khỏi 
những hư hại do nhiệt, đồng thời tiết kiệm điện hơn.

3S Sensi-Care - Cảm biến thông minh 3S

Tiết kiệm điện năng

Sấy khô hiệu quả, tiết kiệm điện tối ưu. 
Công nghệ Heatpump trên máy sấy AQUA 
sử dụng chất làm lạnh thay cho điện năng, 
nhanh chóng làm nóng luồng không khí, 
giúp bạn sấy khô từng sợi vải và tiết kiệm 
56% điện năng tiêu thụ so với các dòng 
máy thông thường khác.

Hiệu quả lọc tối ưu - quần áo luôn như mới.
Bộ lọc 3 lớp giúp loại bỏ xơ vải, lông thú 
cưng, phấn hoa một cách nhanh chóng 
và hiệu quả, giữ cho không gian lồng sấy 
sạch sẽ, mang lại hiệu quả sấy tốt nhất 
cho quần áo.

Tiết kiệm năng lượng và chăm sóc quần áo 
tối ưu.
Công nghệ Heatpump sử dụng máy nén 
để tạo ra luồng khí nóng, kết hợp với bộ 
cảm biến nhiệt, giúp việc sấy quần áo 
được diễn ra ở nhiệt độ phù hợp mà 
không làm ảnh hưởng đến màu sắc và 
chất lượng của sợi vải.

Sấy đảo chiều

Hoạt động theo nguyên lý đảo chiều khi sấy, 
giúp quần áo được tách rời, từng sợi vải 
được hong khô, quần áo phẳng phiu hơn so 
với cách sấy thông thường.

Bộ lọc xơ vải 3 lớp Công nghệ Heatpump
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Dòng máy sấy bơm nhiệt



Loại máy sấy
Khối lượng sấy (Kg)
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)
Khối lượng tịnh (Kg)
Màu sắc 
Công suất đầu vào tối đa (W)
Chất liệu nắp máy 
Chất liệu vỏ máy 
Xuất xứ
Chương trình sấy
Công nghệ sấy
Sấy bơm nhiệt tiết kiệm điện
Sấy diệt khuẩn 
Tùy chỉnh mức sấy
Cảm biến sấy
Cách lắp đặt máy
Sấy đảo chiều
Sấy thổi hơi
Sấy gió
Chức năng chống nhăn
Bộ lọc xơ vải 3 lớp
Kệ sấy đa năng
Bảng điều khiển 
Hẹn giờ 
Đèn LED

AQH-V700F.W
Thông hơi

7.0
600 x 585 x 830

30
Trắng
1900

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

Trung Quốc
9

Thông hơi

•
3 mức độ sấy
Thông thường

3 cách
•
•

•

Tiếng Việt
•
•

AQH-H900G.PS
Bơm nhiệt

9.0
667 x 595 x 845

50
Bạc sang trọng

600
Nắp kính

Kim loại sơn tĩnh điện
Trung Quốc

16
Bơm nhiệt

Công nghệ Heatpump
•

4 mức độ sấy
Thông minh 3S

2 cách

•
•
•
•

Tiếng Việt
•
•

Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm
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THÔNG TIN CHUNG

CÔNG NGHỆ

NHỮNG TIỆN ÍCH KHÁC

MÃ SẢN PHẨM
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Khối lượng giặt (Kg)
Khối lượng sấy (Kg)
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)
Khối lượng tịnh (Kg)
Màu sắc 
Tốc độ vắt (vòng/phút)
Điện năng tiêu thụ/lần giặt (w.h)
Chất liệu nắp máy 
Chất liệu vỏ máy 
Tem năng lượng (sao)
Xuất xứ
Chương trình giặt 
Lồng giặt siêu lớn 601mm
Lồng giặt lớn 525mm
Giặt thông AI - AI Smart Wash
Diệt khuẩn bằng tia UV
Tự động phân bổ thông minh - Smart Dosing
Tự làm sạch mặt trong và vòng đệm cửa - Smart Dual Spray
Vòng đệm cửa kháng khuẩn 99.99% ABT
Giặt hơi nước - Steam Wash
Giặt diệt khuẩn 
DD Motor - Truyền động trực tiếp - Bảo hành trọn đời
Công nghệ Inverter - Tiết kiệm điện
Công nghệ cân bằng với AI (AI DBT)
Chăm sóc quần áo chuyên nghiệp - I-Refresh
Làm mới quần áo bằng hơi nước - Refresh
Lồng giặt Pillow 
Mối hàn laser tinh tế
Bảng điều khiển "Chạm" nhiều màu sắc
Thiết kế tiết kiệm diện tích
Thiết kế đặc biệt với bơm xả 
Ghi nhớ chương trình giặt
Khóa trẻ em 
Hẹn giờ 
Đèn chiếu sáng lồng giặt
Động cơ Inverter không chổi than (BLDC)
Giặt nhanh 15 phút

THÔNG TIN CHUNG

GIẶT SẠCH HIỆU QUẢ

TIẾT KIỆM ĐIỆN

BẢO VỆ QUẦN ÁO

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI

TIỆN ÍCH KHÁC

Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm
AQD-DH1500G.PP

15.0
10.0

701 x 595 x 985
114

Tím ánh bạc
1400
170

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Trung Quốc

16
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-AH1000G.PS
10.0
6.0

595 x 541 x 850
67

Bạc Sang Trọng
1400
166

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Trung Quốc

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-DD1101G.PS
11.0

595 x 595 x 850
80

Bạc Sang Trọng
1400
173

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-DD1001G.PS
10.0

595 x 595 x 850
80

Bạc Sang Trọng
1400
173

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-DD1102G.BK
11.0

595 x 595 x 850
80

Đen lịch lãm
1400
156

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-DD1002G.BK
10.0

595 x 595 x 850
80

Đen lịch lãm
1400
138

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-D1102G.BK
11.0

595 x 595 x 850
80

Đen lịch lãm
1400
168

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-D1002G.BK
10.0

595 x 595 x 850
80

Đen lịch lãm
1400
153

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-D902G.BK
9.0

595 x 525 x 850
72.5

Đen lịch lãm
1400
143

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD- D1103G.BK
11.0

595 x 595 x 850
80

Đen lịch lãm
1400
196

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

16

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD- D1003G.BK
10.0

595 x 595 x 850
80

Đen lịch lãm
1400
182

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

16

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

MÃ SẢN PHẨM
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Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm

Khối lượng giặt (Kg)
Khối lượng sấy (Kg)
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)
Khối lượng tịnh (Kg)
Màu sắc 
Tốc độ vắt (vòng/phút)
Điện năng tiêu thụ/lần giặt (w.h)
Chất liệu nắp máy 
Chất liệu vỏ máy 
Tem năng lượng (sao)
Xuất xứ
Chương trình giặt 
Lồng giặt siêu lớn 601mm
Lồng giặt lớn 525mm
Giặt thông AI - AI Smart Wash
Diệt khuẩn bằng tia UV
Tự động phân bổ thông minh - Smart Dosing
Tự làm sạch mặt trong và vòng đệm cửa - Smart Dual Spray
Vòng đệm cửa kháng khuẩn 99.99% ABT
Giặt hơi nước - Steam Wash
Giặt diệt khuẩn 
DD Motor - Truyền động trực tiếp - Bảo hành trọn đời
Công nghệ Inverter - Tiết kiệm điện
Công nghệ cân bằng với AI (AI DBT)
Chăm sóc quần áo chuyên nghiệp - I-Refresh
Làm mới quần áo bằng hơi nước - Refresh
Lồng giặt Pillow 
Mối hàn laser tinh tế
Bảng điều khiển "Chạm" nhiều màu sắc
Thiết kế tiết kiệm diện tích
Thiết kế đặc biệt với bơm xả 
Ghi nhớ chương trình giặt
Khóa trẻ em 
Hẹn giờ 
Đèn chiếu sáng lồng giặt
Động cơ Inverter không chổi than (BLDC)
Giặt nhanh 15 phút

THÔNG TIN CHUNG

GIẶT SẠCH HIỆU QUẢ

TIẾT KIỆM ĐIỆN

BẢO VỆ QUẦN ÁO

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI

TIỆN ÍCH KHÁC

MÃ SẢN PHẨM AQD- D903G.BK
9.0

595 x 525 x 850
72.5

Đen lịch lãm
1400
159

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

16

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-A1200H.PS
12.0
6.0

595 x 670 x 850
67.0

Bạc Sang Trọng
1400
200

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Trung Quốc

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-A1000G.S/W 
10
-

595 x 560 x 850
63

Trắng, Bạc
1400
159

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Trung Quốc

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-A900F.S/W 
9
-

595 x 500 x 850
53.8

Trắng, Bạc
1400
132

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Trung Quốc

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-A800F.W
8
-

595 x 468 x 850
53.8

Trắng
1200
106

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Trung Quốc

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-A1002G.S/W
10
-

595 x 560 x 850
63

Trắng, Bạc
1400
154

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Trung Quốc

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-A902G.S/W
9
-

595 x 500 x 850
63

Trắng, Bạc
1400
135

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Trung Quốc

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-A802G.S/W
10
-

595 x 468 x 850
63

Trắng, Bạc
1400
123

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Trung Quốc

14

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-A1051G.S
10.5

-
595 x 610 x 850

62
 Bạc
1000
122

Nắp kính
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Trung Quốc

11

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AQD-A951G.S
9.5
-

595 x 610 x 850
62

Bạc
1000

90
Nắp kính

Kim loại sơn tĩnh điện
★★★★★
Trung Quốc

11

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



THÔNG TIN CHUNG

TIẾT KIỆM ĐIỆN

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

TIỆN ÍCH KHÁC

40 41

Khối lượng giặt (Kg)
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao )
Khối lượng tịnh (Kg)
Màu sắc 
Tốc độ vắt (vòng/phút)
Điện năng tiêu thụ/lần giặt (w.h)
Chất liệu nắp máy 
Chất liệu vỏ máy 
Tem năng lượng (sao)
Xuất xứ
Chương trình giặt
DD Inverter - Truyền động trực tiếp
Bảo hành động cơ trọn đời 
Bảng điều khiển phía sau
Bảng điều khiển bên phải
Nắp kính cường lực
Thiết bị giảm tốc tránh va đập
Tự vệ sinh mặt ngoài lồng giặt thông minh - Self Cleaning
Mâm giặt  kháng khuẩn 99.99% ABT
Hộp đánh tan bột giặt - TurboX 
Ghi nhớ chương trình - I Wash
Sóng siêu âm Ultral Sonic
Luống nước đa chiều- Multi Jet 
Giặt thơm 
Dự trữ nước 
Mâm giặt kép  - Twin Pulsator
Thác nước 360o

Lồng giặt hình gối Pillow 
Vắt cực khô
Khóa trẻ em 
Tự khởi động lại 
Tự ngắt nguồn điện 
Hẹn giờ 
Sấy thùng 
Van đặc biệt ổn định nguồn nước 

Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm
AQW-DR150UGT.PS

15.0
692 x 702 x 1195

50.0
Bạc cao cấp

700
139.5

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Trung Quốc 

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs
●

AQW-DR130UGT.PS
13.0

692 x 702 x 1195
50.0

Bạc cao cấp
700

136.5
Kính cường lực 

Kim loại sơn tĩnh điện
★★★★★

Trung Quốc 
12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs
●

AQW-DR120CT.S
12.0

610 x 620 x 1045
49.2
Bạc 
600
106

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Trung Quốc 

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs
●

●

AQW-DR110FT.S
11.0

620 x 650 x 1020
40.5
Bạc 
660
90.2

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs
●

●

AQW-DR105FT.BK
10.5

620 x 650 x 1020
40.5

Đen lịch lãm
660
92

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs
●

●

AQW-DR101GT.BK
10.0

560 x 630 x 1035
35.2

Đen lịch lãm
700
64

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs
●

●

AQW-FR120CT.S
12.0

610 x 620 x 1045 
50
Bạc
640
139

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs
●

●

AQW-FR110GT.PS
11.0

620 x 650 x 1020
40.5

Bạc sang trọng
660
90.2

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs
●

●

AQW-FR105GT.BK
10.5

40.5
Đen lịch lãm 

660
87

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs
●

●

AQW-FR101GT.BK
10.0

560 x 630 x 1035
34.8

Đen lịch lãm 
700
87

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs
●

●

AQW-FR100GT.BK
10.0

560 x 630 x 1035
35.0

Đen lịch lãm 
700
77

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs

●

MÃ SẢN PHẨM AQW-FR98GT.BK
9.8

560 x 630 x 1035
35.0

Đen lịch lãm 
700
76.5

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs

●



42 43

Chi tiết sản phẩmChi tiết sản phẩm

THÔNG TIN CHUNG

TIẾT KIỆM ĐIỆN

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

TIỆN ÍCH KHÁC

Khối lượng giặt (Kg)
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao )
Khối lượng tịnh (Kg)
Màu sắc 
Tốc độ vắt (vòng/phút)
Điện năng tiêu thụ/lần giặt (w.h)
Chất liệu nắp máy 
Chất liệu vỏ máy 
Tem năng lượng (sao)
Xuất xứ
Chương trình giặt
DD Inverter - Truyền động trực tiếp
Bảo hành động cơ trọn đời 
Bảng điều khiển phía sau
Bảng điều khiển bên phải
Nắp kính cường lực
Thiết bị giảm tốc tránh va đập
Tự vệ sinh mặt ngoài lồng giặt thông minh - Self Cleaning
Mâm giặt  kháng khuẩn 99.99% ABT
Hộp đánh tan bột giặt - TurboX 
Ghi nhớ chương trình - I Wash
Sóng siêu âm Ultral Sonic
Luống nước đa chiều- Multi Jet 
Giặt thơm 
Dự trữ nước 
Mâm giặt kép  - Twin Pulsator
Thác nước 360o

Lồng giặt hình gối Pillow 
Vắt cực khô
Khóa trẻ em 
Tự khởi động lại 
Tự ngắt nguồn điện 
Hẹn giờ 
Sấy thùng 
Van đặc biệt ổn định nguồn nước 

MÃ SẢN PHẨM AQW-FR95HT.S
9.5

560 x 630 x 1015
35.0
Bạc
64
75

700
76.5

★★★★★
Việt Nam

9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs

●

AQW-FR90GT.S
9.0

560 x 630 x 1015
35.0
Bạc
700
75

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs

●

AQW-FR88GT.BK
8.8

560 x 630 x 1015
35.0

Đen lịch lãm 
700
72.9

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs

●

AQW-FR85GT.S
8.5

560 x 630 x 1015
35.0
Bạc
700
75

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs

●

AQW-FW120GT.BK
12.0

610 x 665 x 1090
47.5

Đen lịch lãm
680
136

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs

●

AQW-U100FT.BK
10.0

560 x 630 x 1006
36.5

Đen lịch lãm
700
97

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

10

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs

●

AQW-F100GT.BK
10.0

560 x 630 x 1006
35.0

Đen lịch lãm 
700
100

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs

●

AQW-F91GT.S
9.0

560 x 630 x 1006
36.5
Bạc
700
98

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs

●

AQW-S100HT.S
10.0

560 x 630 x 1006
34.2
Bạc
58.7
142
700
95

★★★★★
Việt Nam

8

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs

●

AQW-S90CT.S
9.5

560 x 630 x 986
34.2
Bạc
700
95

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2-24Hrs

●

AQW-KS80GT.S
8.0

527 x 569 x 933
30.1
Bạc
775
91

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

8

●

●

●

●

●

●

●

●

AQW-S72CT.H2
7.2

563 x 569 x 930
30.3
Xám
775
98

Kính cường lực 
Kim loại sơn tĩnh điện

★★★★★
Việt Nam

8

●

●

●

●

●

●

●



44 45

Danh sách Trạm bảo hànhDanh sách Trạm bảo hành Danh sách Trạm bảo hànhDanh sách Trạm bảo hành
Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Miền Bắc

Khu Vực Tỉnh Địa chỉ
BẮC GIANG 

BẮC KẠN

BẮC NINH 

CAO BẰNG 

ĐIỆN BIÊN

HÀ GIANG

HÀ NAM

HÀ NỘI

HÀ NỘI

HÀ NỘI

HÀ TĨNH

HẢI DƯƠNG

HẢI DƯƠNG  

HẢI PHÒNG 

HẢI PHÒNG 

HÒA BÌNH 

HƯNG YÊN 

HƯNG YÊN 

LAI CHÂU

LẠNG SƠN

LÀO CAI

NAM ĐỊNH 

NAM ĐỊNH 

NGHỆ AN 

NGHỆ AN 

NGHỆ AN 

NINH BÌNH

522 đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

100, tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

108 đường Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 04, tổ 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Số 66, tổ 8, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

53A đường 19/5, tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số 5, ngõ 123, đường Quy Lưu, tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội

33 đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

14, phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Tổ dân phố Hưng Nhân, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

284 đường Hùng Vương, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

119 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

83 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

151 đường An Dương, tổ 3, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

233 đường Điện Biên 2, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

24/5A, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Số 10, phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

16/3 đường Kéo Tấu, thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

054 đường Nguyễn Khuyến, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

333 khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

114 đường Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Khối 4, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

209 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

668 đường 30/6, phố Vân Giang, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình
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1261A Đại Lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

359, tổ 33A, khu Cầu Sến, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

967 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

418, tổ 20, khu 2B, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

408 đường Hùng Vương, khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

324 đường Tô Hiệu, tổ 9, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

150A đường Lò Văn Giá, tiểu khu Cấp 3, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La

15B đường Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thôn 3, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

244/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phố Bá Lộc, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

457 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

258 đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

411 đường Quang Trung, tổ 27, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

174 đường Bình Thuận, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Ngô Gia Tự, phố Nguyễn Tri Phương, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Số 78, tổ 18 , phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

50 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

107 đường Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

164 đường Trương Định, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

1A/5 đường Trần Huỳnh, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

106B Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

571 khu phố 2, Quốc lộ 13, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

83 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Số 47, khu phố 2, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Số 791 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

133A đường Thống Nhất, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp. Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của AQUA: 1800-585-832 để nhận thêm trợ giúp.
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150B đường Đốc Phú Chi, khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Số 42 đường 8 Tháng 3, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tổ 4, thôn Tân Phú, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu

215/5 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu

34/1, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu

589 đường Hùng Vương, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

37 đường Lê Thánh Tôn, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngã ba Hoài Tân, Quốc lộ 1A, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

126 đường Lê Duy Đình, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

242 đường Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Số 60 đường Quang Trung, tổ dân phố 8, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

13 đường Bà Triệu, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tổ 6, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

14 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

311A đường Quang Trung, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

281 đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

171 đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

17 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

464 đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số 6 đường Trần Hưng Đạo, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

41 đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

62 đường Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

305 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

54 đường Tiểu La, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

183 đường Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

116 đường Lê Duẩn, khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

83-85 đường Thống Nhất, khu phố 1, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

50 đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

37 đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

115/4A đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

1878, ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Số 12 đường 19A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

302 đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 4, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

141 đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

229 đường Trần Hưng Đạo B, khu vực 3, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Số 18 đường số 2, khu dân cư Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

1411 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

341 đường Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Số 179 đường Trần Phú, khu phố 6, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

801 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Khu phố Yên Bình, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

34 đường Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

204A đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

446, ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, thành phố Long An, tỉnh Long An

Số 1 Quốc lộ 1A, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

72 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

43 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số 223A đường Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

567 đường Lê Duẩn, phường 4, thành phố Sóc Trăng

41 đường Cơ Thánh Vệ, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

175 đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

157 đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

449 đường Phạm Ngũ Lão, khóm 4, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
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